
Stt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ 4.517.491.967    

1 01/07/2016 Cô Bùi Phương cho vô tài khoản 801 500.000              
2  Công ty Lân Thành thanh toán tiền lãi 6 tháng cho vô tài khoản 801 4.666.667           
3  Gia đình cố Nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9 ở Sài Gòn cho tiền mặt 20.000.000         
4  Cô Vân cho tiền mặt 100 USD 2.227.000           
5  Cô Minh - Chú Kỳ ở Sài Gòn cho tiền mặt 2.000.000           
6  Cô Dung - Cô Phú ở Mỹ cho tiền mặt 1.000 USD 22.270.000         
7  Công ty Fortitude Professional Services ( công ty Cô Phương Anh) ở San Diego cho tiền mặt 4.000 USD 89.080.000         
8 03/07/2016 Gia đình Cô Phượng ở Sài Gòn cho tiền mặt 2.100.000           
9  Gia đình Chú JimMy Thái và bạn bè ở Mỹ cho tiền mặt 6.200.000           
10 04/07/2016 Chú Nguyễn Trí Thanh cho vô tài khoản 801 4.000.000           
11 05/07/2016 Cô Giang - Chú Đạt ở Gò Vấp cho tiền mặt 2.000.000           
12  Gia đình em Tiến An cho tiền mặt 2.000.000           
13  Tập thể anh, chị sinh viên Quận Yeongdo , Thành phố Busan - Hàn Quốc cho tiền mặt 500 USD 11.135.000         
14  Công ty Sung Hyun Vina - Hàn Quốc cho tiền mặt 10.000.000         
15  Hội từ thiện Tân Bình ( Giáo hội Phật Giáo huyện Bắc Tân Uyên ) cho tiền mặt 2.000.000           
16  Cô Bích Ngọc ở Sài Gòn cho tiền mặt 10.000.000         
17 07/07/2016 Gia đình em Thanh Tuấn cho tiền mặt 1.000.000           
18  Gia đình em Lê Phong cho tiền mặt 1.000.000           
19 09/07/2016 Gia đình em Uyên ở Bến Cát cho tiền mặt 200.000              
20  Gia đình em Thùy ở Bến Cát cho tiền mặt 200.000              
21  Gia đình em Thảo Trang cho tiền mặt 1.000.000           
22  Gia đình Cô Hường ở Sài Gòn cho tiền mặt 15.000.000         
23 11/07/2016 Chú Vũ cho vô tài khoản 801 5.000.000           
24  Chú Nghĩa ở Sài Gòn cho tiền mặt 1.000.000           
25 12/07/2016 Gia đình cố Nhạc sỹ Y Vân ở Sài Gòn cho vô tài khoản 801 5.000.000           
26  Chú Bộ cho vô tài khoản 801 400.000              
27  Cô Hiếu ở Bình Thuận cho tiền mặt 3.500.000           
28  Bác Hiệp ở San JoSe, Cô Trang, Chú Duy, Cô Phương Dung, Cô Ánh Loan, chú Trung ở San Diego -                     
29  cho tiền mặt 1.000 USD + 5.000.000 VNĐ 27.250.000         
30 13/07/2016 Chú Lưu ( Hội Vòng tay nhân ái ) cho tiền mặt 1.000 CAD 16.418.000         
31 14/07/2016 Cô Phan Thy Doanh ở Sài Gòn cho tiền mặt 10.000.000         
32  Cô Xiao Măn ở Đài Loan cho tiền mặt 3.000 TWD 2.071.080           
33  Cô Hạnh ở Hà Nội cho tiền mặt 1.000.000           
34  Công ty Đông Tây - Chương trình " Bí mật đêm chủ nhật " cho vô tài khoản 801 46.000.000         
35 15/07/2016 Chú Nguyen Trung cho tiền mặt 100 CAD 1.701.879           
36 16/07/2016 Cô Oanh ở Sài Gòn cho tiền mặt 2.000.000           
37 19/07/2016 Cô Lê Thị Huỳnh Tiên cho vô tài khoản 801 1.000.000           
38 21/07/2016 Lãi suất 6 tháng của sổ tiết kiệm 500.000.000 VNĐ cho vô tài khoản 801 14.155.556         
39  Chú Nguyen Viet Anh - Việt kiều Úc cho vô tài khoản 801 3.300.000           
40  Chi Hội từ thiện Bình Phú Đông ở Sài Gòn cho tiền mặt 25.500.000         
41  Chú Thanh Bạch - Cô Thúy Nga và các cô chú nghệ sỹ cho tiền mặt 32.200.000         
42 22/07/2016 Công Đoàn dệt may miền Nam cho tiền mặt 10.000.000         
43  Công đoàn Công ty cổ phần may Việt Thắng cho tiền mặt 2.000.000           
44  Công ty TNHH DV - QT Mai Phuong T6 cho vô tài khoản 801 6.000.000           
45 23/07/2016 Gia đình Cô Hà Nguyễn ở Sài Gòn cho 10 suất học bổng (tiền mặt) 10.000.000         
46  Chú Nguyen Trung cho tiền mặt 100 CAD 1.677.000           
47 24/07/2016 Chú Đức ở Long Khánh cho tiền mặt 10.000.000         
48 26/07/2016 Cô Trâm Trần cho vô tài khoản 801 2.000.000           
49  Cô Hiền cho vô tài khoản 801 1.000.000           
50 27/07/2016 Cô Tôn Nữ Tuyết Nhung cho vô tài khoản 801 2.000.000           
51  Công ty Pepsico Việt Nam cho vô tài khoản 801 29.400.000         
52 28/07/2016 Cô Trang ở Thới Hòa, Chú Vũ Ta ở Sài Gòn cho tiền mặt 1.000.000           
53 29/07/2016 Chú Nguyễn Trí Thanh cho vô tài khoản 801 4.000.000           
54  Gia đình em Tiến An cho tiền mặt 2.000.000           
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55  Chú Nguyen Truong cho tiền mặt 100 CAD 1.667.600           
56  Bà Trương Thị Sáo ở Mỹ cho tiền mặt 100 USD 2.226.000           
57 30/07/2016 Cô Nguyễn Minh Thi ở Bình Dương cho tiền mặt 2.000.000           
58  Gia đình cô Trang ở Bình Dương cho tiền mặt 1.000.000           
59 31/07/2016 Lãi suất không kì hạn của tài khoản 801 chuyển vô tài khoản 801 201.995              
60  Thầy Thuận cho tiền mặt 3.530.000           
61  Cô Thơ cho tiền mặt 5.745.900           
62  Thu tiền học sinh ngoài học thêm ở Hướng Dương 21.623.700         
63  0 -                     
64  0 -                     
76 Tổng Trong kỳ 525.147.377       

Tổng Cuối kỳ 5.042.639.344    

Số tt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                     
Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ -                     

-                     
-                     

Tổng Trong kỳ -                     
Tổng Cuối kỳ -                     

Số tt Ngày Nội dung chi VND
Số dư đầu kỳ 9.804.553.646    

1 01/07/2016 Tiền chợ 684.000              
2  Mua 5 cái cầu chì 20.000                
3  Mua 8 chiếc chiếu 8 tấc 600.000              
4  Mua 10 cây chổi quét nhà 230.000              
5  Mua 10 cái khăn lau để nhà vệ sinh cho học sinh 170.000              
6 02/07/2016 Tiền chợ 659.000              
7  Mua đá cắt 1T 30.000                
8  Mua cầu dao 60A đảo 110.000              
9  Mua đá cắt 3T5 30.000                
10  Mua 1 lốc nước ngọt 90.000                
11  Tiền hớt tóc cho 6 học sinh nam 120.000              
12  Mua cát 150.000              
13  Mua 500 viên gạch ống 500.000              
14  Mua 3 bao xi măng 240.000              
15  Mua 1,2m đá 28.000                
16 03/07/2016 Tiền chợ 2.038.000           
17  Cho tiền học sinh đá banh 160.000              
18  Đổ xăng xe máy 40.000                
19 04/07/2016 Tiền chợ 665.000              
20 05/07/2016 Tiền chợ 746.000              
21  Mua 2 lốc nước ngọt 180.000              
22  Mua 2 thùng Lavie 150.000              
23  Mua 200 viên ngói hài 800.000              
24  Mua 40 cây kẽm PX 30*30*14 3.880.000           
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25  Mua 6 cây kẽm PX 30*60*17 1.110.000           
26  Mua 6 cây kẽm PX 16*16*1 400.000              
27  Phí vận chuyển vật liệu 100.000              
28  Mua pin 20.000                
29  Cho tiền học sinh đá banh 200.000              
30 06/07/2016 Tiền chợ 605.000              
31 07/07/2016 Tiền chợ 709.000              
32  Mua trái cây 190.000              
33  Cho tiền học sinh đá banh 200.000              
34  Mua 1 que hàn 158.000              
35  Mua 1 sợi dây rút 8.000                  
36  Mua 1 bịch đinh 6 phân 85.000                
37  Mua 2 hủ keo dán AB 190.000              
38 08/07/2016 Tiền chợ 762.000              
39  Tiền nhà cho sinh viên Cảnh 526.000              
40  Tiền ăn cho sinh viên Cảnh 500.000              
41  Tiền nhà cho sinh viên học đại học ở Thủ Đức 3.000.000           
42  Tiền ăn cho sinh viên học đại học ở Thủ Đức 1.000.000           
43  Phí chuyển tiền cho sinh viên 11.000                
44  Sửa máy bơm nước 600.000              
45 09/07/2016 Tiền chợ 717.000              
46  Mua 2 túyp keo dán sắt 5.000                  
47  Mua 1 bạc đạn 6200 30.000                
48  Mua 1 bạc đạn 6202 37.000                
49  Mua 1 lò xo 10.000                
50  Mua 10 con bù lon 10*60 30.000                
51  Mua 10 con bù lon 12*60 45.000                
52  Mua 10 con bù lon 14*60 50.000                
53  Mua 4 con tán chống chạy 10 6.000                  
54  Mua 4 con tán chống chạy 12 8.000                  
55  Mua 1 viên đá cắt 35.000                
56  Mua 2 lốc nước ngọt 184.000              
57  Mua 1 khóa VM 8 ly 18.000                
58  Mua 2 cuộn chì lớn 80.000                
59  Mua 2 cái kiếng 36.000                
60  Cho tiền học sinh đá banh 160.000              
61  Đổ xăng xe máy 40.000                
62 10/07/2016 Tiền chợ 778.000              
63  Mua 2 bạc đạn 6002 78.000                
64  Mua 4 bạc đạn 608 140.000              
65  Mua 1 bạc đạn 607 35.000                
66  Mua 1 bạc đạn 627 35.000                
67  Mua 1 bạc đạn 50.000                
68  Mua rúpbê 12.000                
69 11/07/2016 Tiền chợ 590.000              
70  Mua 1 bình ga 185.000              
71 12/07/2016 Tiền chợ 698.000              
72  Mua 2 cục sạc 48V 440.000              
73  Mua dây điện, Zắc cắm 550.000              
74  Đổ xăng xe hơi 500.000              
75  Mua phần mềm diệt virút 290.000              
76 13/07/2016 Tiền chợ 782.000              
77  Gởi thư chuyển phát nhanh hồ sơ học sinh mới cho phụ huynh ở Gia lai 30.000                
78  Làm 2 bảng chỉ đường của Cơ Sở Hướng Dương 400.000              
79  Mua 2 lốc nước ngọt 180.000              
80  Rút tài khoản 801 trả phí quản lí tài khoản 33.000                
81 14/07/2016 Tiền chợ 660.000              
82  Cho tiền học sinh đá banh 180.000              



83  Mua 1 cây ghim giấy tờ 10.000                
84  Mua thuốc dán salonpas cho học sinh 76.000                
85  Mua 20 khăn lau bàn ăn cho học sinh 95.000                
86 15/07/2016 Tiền chợ 42.000                
87  Mua 1 thùng Lavie 75.000                
88  Mua 1 bình ga 185.000              
89 16/07/2016 Tiền chợ 727.000              
90  Mua dây mạng 190.000              
91  Mua 1 thùng Lavie 75.000                
92 17/07/2016 Tiền chợ 561.000              
93  Mua 1 vòi nước bồn rửa chén 180.000              
94  Mua 1 cuộn băng keo non 3.000                  
95  Mua 1 kg bột mì, 10 miếng đậu phụ cho học sinh học làm bánh 35.000                
96  Tiền xe vận chuyển tủ 800.000              
97  Mua 5 cái gối cho học sinh 300.000              
98 18/07/2016 Tiền chợ 381.000              
99  Tiền điện thoại tháng 6 1.017.000           

100  Tiền điện  tháng 6 4.179.000           
101  Mua 2 lốc nước ngọt 173.000              
102  Tiền xe gởi hồ sơ học sinh mới về quê ở Phú Yên 50.000                
103  Cho tiền học sinh đá banh 200.000              
104 19/07/2016 Tiền chợ 649.000              
105  Đóng tiền Internet tháng 6 626.000              
106  Mua 2 môtơ xe lăn 1.400.000           
107  Mua 2 trục nâng 500.000              
108  Đổ xăng xe hơi 500.000              
109 20/07/2016 Tiền chợ 339.000              
110  Mua 1 bóng đèn 32.000                
111  Mua nước ngọt 540.000              
112  Mua 3 thùng nước suối 225.000              
113  Mua 10 kg chôm chôm 280.000              
114 21/07/2016 Tiền chợ 1.866.000           
115  Mua kẽm 30.000                
116  Mua 10 cuộn băng keo nhỏ 15.000                
117  Đổ xăng xe máy 40.000                
118  Tiền xe chở khách đi thăm Hướng Dương 1.400.000           
119 22/07/2016 Tiền chợ 508.000              
120  Mua 3 hộp kim ghim 10.000                
121 23/07/2016 Tiền chợ 421.000              
122  Cho tiền học sinh đá banh 200.000              
123 24/07/2016 Tiền chợ 800.000              
124  Tiền xe cho học sinh Hải đưa em về lại quê 400.000              
125  Mua xăng 70.000                
126  Đổ xăng xe hơi 400.000              
127 25/07/2016 Tiền chợ 391.000              
128 26/07/2016 Tiền chợ 547.000              
129 27/07/2016 Tiền chợ 568.000              
130  Mua 3 lốc nước ngọt 270.000              
131  Mua xăng 70.000                
132  Mua 102 m tôn trong 1 lớp 4.386.000           
133  Mua 30 m tôn trong 2 lớp 2.340.000           
134  Tiền xe gởi hồ sơ học sinh mới về quê ở Cần Thơ 13.000                
135  Rút tài khoản 801 trả phí quản lí tài khoản 22.000                
136 28/07/2016 Tiền chợ 610.000              
137  Tiền xe vận chuyển hải sản 50.000                
138  Mua 1 bịch vít bắn tôn 50.000                
139  Mua xăng 80.000                
140 29/07/2016 Tiền chợ 2.172.000           



141  Mua xăng 75.000                
142  Tiền xe gởi hồ sơ học sinh mới về quê ở Đồng Nai 15.000                
143  Mua 2 bịch vít bắn tôn 100.000              
144 30/07/2016 Tiền chợ 594.000              
145  Tiền hớt tóc cho 4 học sinh nam 80.000                
146  Mua xăng 70.000                
147  Mua nguyên liệu cho học sinh học làm bánh 100.000              
148  Mua 2 bịch vít bắn tôn 100.000              
149  Tiền xe cho học sinh Vũ về lại quê 300.000              
150  Cho tiền học sinh đá banh 200.000              
151  Đồ xăng xe hơi 500.000              
152 31/07/2016 Tiền chợ 547.000              
153  Cho tiền học sinh Lục hớt tóc 20.000                
154  Mua sơn 900.000              
155  Tiền dắt học sinh phụ sơn nhà ở Đồng Nai đi ăn 600.000              
156  Lương Thầy Minh 10.000.000         
157  Lương Thầy Kỳ 6.000.000           
158  Lương Thầy Thuận 3.200.000           
159  Lương cô Thơ 3.200.000           
160  Lương cô Loan 4.000.000           
161  Lương cô Mai 3.000.000           
162  0 -                     
163  0 -                     
164  Tổng chi trong kỳ 96.606.000         

1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 4.946.033.344    
2 Phải thu 
3 Phải trả 0

4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả ) 4.946.033.344    

Số tt Ngày Nội dung thu Trị giá ước tính
Số dư đầu kỳ

1 01/07/2016 Cô Minh - Chú Kỳ ở Sài Gòn cho 10 kg bún khô, 9 kg nui -                     
2 02/07/2016 Chú Giang - Cô Phương bệnh viện Gia Định cho 1 máy phát điện -                     
3  Một chú dấu tên cho 10 kg gạo -                     
4 03/07/2016 Dì Huệ bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 15 kg trái cây -                     
5  Gia đình Cô Phương ở Sài Gòn cho 1 số quần áo mới -                     
6 05/07/2016 Hội từ thiện Tân Bình ( Giáo Hội Phật Giáo huyện Bắc Tân Uyên) cho 25 lít dầu ăn, -                     
7  20 thùng mì tôm (30 gói / thùng), 8 kg muối, 5 kg đường, 125 kg gạo -                     
8 06/07/2016 Chú Long và nhóm bạn ở chợ Nhỏ - Thủ Đức cho 500 kg gạo, 500 quyển tập -                     
9 08/07/2016 Dì Huệ bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 15 kg trái cây -                     
10 09/07/2016 Gia đình em Uyên, em Thùy ở Bến Cát cho 1 thùng mì tôm và 1 số quần áo cũ -                     
11  Gia đình chú Giao ở Sài Gòn cho 20 thùng mì tôm ( 30 gói / thùng), 45,12 lít dầu ăn -                     
12  28,8 lít nước mắm, 12,8 kg hạt nêm, 2,52 kg bánh gạo, 11,52 lít nước tương, 20 kg -                     
13  đường, 1 kg tiêu, 2,5 kg tỏi, 500 cây viết chì, 140 hộp ruột viết chì, 90 cục tẩy, -                     
14  1500 quyển tập, 6 hộp đựng viết cho học sinh, 37 cây thước, 25 bìa đựng hồ sơ, -                     
15  1 số thuốc tây -                     
16 10/07/2016 Chú Vũ bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 25 kg trái cây -                     
17 12/07/2016 Cô Bích ở chợ Bà Chiểu cho 1 số quần áo, 5 chai dầu gội, 1 chai sữa rửa mặt, -                     
18  1 chai sữa tắm -                     
19 13/07/2016 Cô chú Mẫn ở Dĩ An - Bình Dương cho 1 bao áo sơ mi mới -                     
20  Gia đình em Hoài Bảo cho 1 bộ sách giáo khoa lớp 6 -                     
21 15/07/2016 Chú Tài - Cô Vân ở Bến Cát cho 2 thùng nước trái cây ( 24 chai 350 ml/ thùng) -                     
22 16/07/2016 Cô Oanh ở Sài Gòn cho 180 cây viết bi xanh, 500 quyển tập -                     
23  Gia đình em Võ Lý Anh Hào cho 1 bộ sách giáo khoa lớp 7, 1 bộ sách giáo khoa -                     
24  lớp 6, 5 cái ba lô, 1 số quần áo -                     
25  Công ty TNHH nước giải khát Pepsico Việt Nam cho 25 máy vi tính đã qua sử dụng -                     
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26  1 bộ sách giáo khoa lớp 9, 1 bộ sách giáo khoa lớp 8, 1 bộ sách giáo khoa lớp 5, 3 cái -                     
27   balo, 1 số quần áo cũ -                     
28 20/07/2016 Các cô chú dấu tên ở Bình Dương cho 160 gói mì tôm, 2 thùng nước tương ( 24 chai -                     
29  500ml / thùng), 1 thùng nước mắm ( 15 chai 900 ml/ thùng), 125 kg gạo -                     
30  Gia đình em Kim Nhật Anh cho 375 kg gạo -                     
31  Cô Quỳnh và nhóm bạn ở Bình Chuẩn cho 3 bộ sách giáo khoa lớp 12, 1 bộ sách giáo -                     
32  khoa lớp 9, 2 bộ sách giáo khoa lớp 8, 1 bộ sách giáo khoa lớp 7, 1 bộ sách giáo khoa -                     
33  lớp 6, 533 cây viết chì, 100 cây viết chì màu, 5 cây thước, 60 giấy nhãn tập, 500 quyển -                     
34  tập, 6 balo học sinh, 2 bao quần áo -                     
35 21/07/2016 Chi Hội từ thiện Bình Phú Đông ở Sài Gòn cho 20 áo sơ mi trắng học sinh, 20 quần -                     
36  tây xanh học sinh, 100 cuốn tập 5 ô li -                     
37  Chú Thanh Bạch - Cô Thúy Nga và các cô chú nghệ sỹ cho 1 thùng kẹo cứng, -                     
38  1 thùng nước tương Maggi ( 12 chai 700ml / thùng), 2 thùng dầu ăn ( 4 chai 5 lít / thùng) -                     
39  2 thùng nước mắm ( 15 chai 900ml / thùng), 12 kg bột ngọt, 30 hộp cốm gạo lứt rang -                     
40   (50g / hộp ), 500 kg gạo, 32 hộp tinh bột gạo -                     
41 28/07/2016 Gia đình em Phạm Nga ở Bình Thuận cho 25 kg hải sản -                     
42 30/07/2016 Dì Huệ bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 15 kg trái cây -                     
43 31/07/2016 Một chú dấu tên cho 10 kg gạo -                     
44  0 -                     

Tổng Trong kỳ -                     
Tổng Cuối kỳ -                     


